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THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN 
‘ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HƯỚNG TỚI NGƯỜI THU NHẬP THẤP”
ĐỢT 1/2015


Ngày 10 tháng 2 năm 2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ chính thức tổ chức lễ thông báo mời nộp nhận hồ sơ đăng ký tiểu dự án (Đợt 1) của Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” (Vietnam Inclusive Innovation Project - VIIP). Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay ưu đãi 55 triệu USD của Ngân hàng Thế giới trong thời gian 5 năm, từ 2014 đến 2018.
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) là Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ hợp phần 1 (Phát triển công nghệ) và nội dung “cấp phát - grant” thuộc hợp phần 2 (Mở rộng và thương mại hóa kết quả đổi mới - sáng tạo) của Dự án. 
Để cung cấp bổ sung thêm thông tin cho các đơn vị và cá nhân tiềm năng, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia xin thông báo và hướng dẫn chi tiết về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” đợt 1 như sau: 
1. Mục tiêu của dự án: Áp dụng, cải tiến công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cho người thu nhập thấp.
2. Đối tượng tài trợ/hỗ trợ : Là các tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp tham gia đổi mới, nâng cấp và thương mại hóa các công nghệ, các các nhân và nhóm cá nhân có ý tưởng đổi mới sáng tạo. 
3. Phạm vi tài trợ/hỗ trợ: 
3.1. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) là cơ quan tổ chức thực hiện toàn bộ hợp phần 1 (Phát triển công nghệ) và phần “Cấp phát - Grant” thuộc hợp phần 2 (Mở rộng và thương mại hóa kết quả đổi mới - sáng tạo) của Dự án. 
3.2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) là cơ quan tổ chức thực hiện phần “Cho vay - Credit” thuộc hợp phần 2 (Mở rộng và thương mại hóa kết quả đổi mới - sáng tạo) của Dự án
3.3. Phân loại các nhóm tiểu dự án hỗ trợ:
a) Nhóm C1-NDC: Là nhóm tiểu dự án Phát triển công nghệ, tạo ra sự đổi mới sáng tạo dựa trên yêu cầu giải quyết các thách thức phát triển mang tầm quốc gia (NDCs). 
- Lĩnh vực hỗ trợ, gồm: (1) Y - dược học cổ truyền; (2) Nông nghiệp - Thủy – hải sản; và (3) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)  như một công cụ cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp.
-  Thời gian thực hiện: tối đa là 24 tháng.
- Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Cấp 100% tổng chi phí của tiểu dự án, tối đa $700.000 USD (chỉ để chi trả cho các chi phí tăng thêm do thực hiện dự án).
b) Nhóm C2-A&U: Là nhóm tiểu dự án Tiếp nhận và Nâng cấp các công nghệ sẵn có để tạo ra các giải pháp đổi mới sáng tạo thích hợp cho Việt Nam.
- Lĩnh vực hỗ trợ, gồm: (1) Y - dược học cổ truyền; (2) Nông nghiệp - Thủy - Hải sản; và (3) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)  như một công cụ cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp.
-  Thời gian thực hiện: tối đa là 18 tháng.
- Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Tối đa 75% tổng chi phí của tiểu dự án (nhưng không quá $300.000 USD) để chi trả cho các chi phí hợp lệ theo quy định của Dự án.
c) Nhóm C3-Grassroots: Là loại tiểu dự án thúc đẩy đổi mới sáng tạo cá nhân hoặc nhóm cá nhân.
- Lĩnh vực hỗ trợ: Mở rộng cho tất cả các lĩnh vực công nghệ.
-  Thời gian thực hiện: tối đa là 12 tháng.
- Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Tối đa 75% tổng chi phí của tiểu dự án (nhưng không quá $30.000 USD) để chi trả cho các chi phí hợp lệ theo quy định của Dự án.
d) Nhóm C4-S&C: là nhóm tiểu dự án Mở rộng và Thương mại hóa các kết quả đổi mới sáng tạo.
- Lĩnh vực hỗ trợ, gồm: (1) Y - dược học cổ truyền; (2) Nông nghiệp - Thủy – hải sản; và (3) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)  như một công cụ cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp.
-  Thời gian thực hiện: tối đa là 24 tháng.
- Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Tối đa 30% tổng chi phí của tiểu dự án nhưng không quá $250.000 USD đối với các tiểu dự án mở rộng và thương mại hóa các công nghệ do Dự án VIIP tạo ra, hoặc $125.000 USD đối với các tiểu dự án mở rộng và thương mại hóa các công nghệ được tiếp nhận chuyển giao từ các nguồn khác để chi trả cho các chi phí hợp lệ theo quy định của Dự án.
4. Hồ sơ đăng ký tiểu dự án
4.1. Hồ sơ đăng ký thực hiện tiểu dự án, gồm:
a)  Đơn đăng ký tài trợ: Mẫu đăng ký

	
b)  Thuyết minh tiểu dự án: Chuẩn bị theo mẫu qui định và bắt buộc phải có thêm bản dịch sang tiếng Anh.



c)  Hồ sơ tư cách pháp nhân: 
- Đối với các tổ chức khoa học và công nghệ: Bản sao Quyết định thành lập và Điều lệ hoạt động của đơn vị.
- Đối với các doanh nghiệp: Bản sao Giấy phép thành lập doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh của đơn vị.
- Đối với cá nhân và nhóm cá nhân: Bản sao Chứng minh nhân dân.
d) Cam kết hợp tác của các đối tác cùng tham gia dự án (theo mẫu):


e) Tài liệu chứng minh năng lực của tổ chức đăng ký chủ trì và các đối tác tham gia (Nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và tài chính).
f)  Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì và các thành viên tham gia chính (theo mẫu):


g) Cam kết bảo vệ môi trường (EPC) hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA) hoặc Kế hoạch quản lý môi trường (EMP). Để xác định phải nộp loại tài liệu nào đề nghị tham khảo Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
h) Các tài liệu do Vietinbank và Vietcombank yêu cầu (áp dụng đối với hồ sơ đăng ký tiểu dự án nhóm C4-S&C): Đề nghị tham khảo Sổ tay tín dụng của các Ngân hàng nói trên đối với gói sản phẩm vay thứ cấp từ dự án VIIP.
4.2. Hồ sơ hợp lệ để được đưa ra xét chọn phải đáp ứng yêu cầu:
Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được lập theo các mẫu biểu của Sổ tay hướng dẫn tài trợ tiểu dự án, được nộp đúng hạn và đáp ứng yêu cầu bắt buộc đối với chủ trì dự án (xem các điểm (a) thuộc Phụ lục 6 của Grant Manual tại Mục 5. dưới đây).
Trừ các văn bản chính thức được ban hành gốc bằng tiếng Việt, các tài liệu trong hồ sơ đăng ký tiểu dự án nhóm C1-NDC phải được chuẩn bị bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tài liệu tiếng Anh của hồ sơ đăng ký tiểu dự án thuộc 3 nhóm còn lại sẽ được chuẩn bị một cách chọn lọc với các thông tin chính do Dự án qui định.
a) Đối với các tiểu dự án nhóm C1-NDC, C2-A&U và C3-Grassroots: Hồ sơ đăng ký  tài trợ gồm 02 bộ hồ sơ gốc (tiếng Việt và tiếng Anh) và một bản bằng file điện tử (file scan định dạng PDF) qua email, chuyển trực tiếp hoặc qua Hệ thống quản lý trực tuyến của Dự án sau khi hệ thống đã được thiết lập và sẵn sang, được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến một trong hai đơn vị là (1) Văn phòng của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc (2) Ban quản lý dự án.
b) Đối với các tiểu dự án nhóm C4-S&C: 
- Hồ sơ đăng ký tài trợ: Thực hiện tương tự như các nhóm C1-NDC,C2-A&U và C3-Grassroots nói trên.
- Hồ sơ đăng ký vay vốn: Theo qui định của Vietinbank hoặc Vietcombank.
- Hồ sơ đăng ký (hồ sơ tài trợ + hồ sơ vay vốn) gồm 03 hồ sơ gốc và một bản bằng file điện tử (file scan định dạng PDF) qua email, chuyển trực tiếp hoặc qua Hệ thống quản lý trực tuyến của dự án sau khi hệ thống đã được thiết lập và sẵn sàng phục vụ, được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới 1 trong 3 đơn vị NAFOSTED, PMU, Vietinbank/Vietcombank.
4.3. Chi tiết về hồ sơ đăng ký, các mẫu/biểu, nguyên tắc, tiêu chí đánh giá xét chọn và quy trình tổ chức thực hiện được nêu tại “Sổ tay hướng dẫn tài trợ các tiểu dự án – Grant Manual” do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ban hành.
Các tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia thực hiện các nhóm tiểu dự án cần nghiên cứu kỹ các Quy định/hướng dẫn trong “Sổ tay hướng dẫn tài trợ các tiểu dự án – Grant Manual” được đăng tải trên webside của Dự án (www.viip.org.vn) hoặc webside của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (www.nafosted.gov.vn/viip) trước khi xây dựng đề cương nghiên cứu cũng như chuẩn bị các tài liệu/hồ sơ đăng ký các tiểu dự án.
5. Tiếp nhận hồ sơ  
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17:00 ngày 31/3/2015 hoặc đến thời điểm Dự án nhận đủ 100 hồ sơ, tùy theo điều kiện nào đến trước. 
Hồ sơ nộp sau thời hạn này hoặc sau số thứ tự 100 sẽ được đưa vào đánh giá vào đợt tiếp theo, dự kiến mỗi năm sẽ có 3 đợt thông báo (4 tháng/lần). 
- Hồ sơ đăng ký tiểu dự án thuộc Hợp phần 1 (gồm nhóm C1- NDC, C2-A&U và C3-Grassroots): Gửi đến NAFOSTED hoặc PMU. 
- Hồ sơ đăng ký tiểu dự án thuộc Hợp phần 2 (nhóm C4): Gửi đến NAFOSTED, Vietinbank hoặc Vietcombank (tùy theo lựa chọn đã đề cập trong thuyết minh) hoặc PMU. 
Chủ nhiệm tiểu dự án phải chuẩn bị trước 02 bản phiếu khai hồ sơ (theo mẫu tại các phần (b) thuộc Phụ lục 6 của Grant Manual) để đối chiếu và giao nhận.


6. Địa chỉ nộp Hồ sơ
6.1.  Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 
Tel:: 04-39369503	Fax: 04-39367751 	
Email: nafosted@most.gov.vn	
www.nafosted.gov.vn/viip 

6.2. Ban Quản lý Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tời người thu nhập thấp” – Cục Phát triển Doanh nghiệp
Phòng 501 Nhà G, Bộ KH-ĐT, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04-37379129/37379130	Fax: 04-37349755
Tổng đài tư vấn: 04 – 1081 
E-mail: viip.project@gmail.com;  www.viip.org.vn;

6.3. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (hoặc các chi nhánh)
Số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội 
Liên hệ Phòng vốn tín dụng quốc tế 
Tel: 04-39343137	Fax: 04-39393734;  
www.vietcombank.com.vn 

6.4. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (hoặc các chi nhánh)
Địa chỉ: số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Phòng Nguồn vốn tín dụng quốc tế
Tel: 04-39421030      Fax: 04-3942 1168,     
www.vietinbank.com.vn 

7. Dự kiến mốc hoàn thiện xét duyệt, ký hợp đồng tài trợ cho các tiểu dự án: Ngày 15 tháng 7 năm 2015
8. Thời gian tổ chức hội nghị: “ Hướng dẫn xây dựng hồ sơ tiểu dự án”
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo, hướng dẫn xây dựng hồ sơ tiểu dự án để tham gia Hợp phần 1 và Hợp phần 2 dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” (Vietnam Inclusive Innovation Project - VIIP), đăng ký theo thông tin sau:
8.1: Thông tin liên hệ: Tổ thực hiện dự án VIIP- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, 38 Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39369503
[bookmark: _GoBack]Email:         nafosted@most.gov.vn; viip.nafosted@gmail.com                      
8.2. Thời gian tổ chức Hội nghị:
- Tại Hà Nội: Từ 8h30 ngày 02/3/2015
- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Từ 8h30 ngày 10/3/2015.
 9. Các văn bản liên quan
-  Sổ tay hướng dẫn tài trợ các tiểu dự án – Grant Manual (www.viip.org.vn; www.nafosted.gov.vn/viip ) 
- Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước (http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/442007TTLTBTC-BKHCN-3/)
- Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và công nghệ về hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án  khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước (http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/932006TTLTBTC-BKHCN-16/) 
- Thông tư liên tịch số 01/2010/TT-BTC ngày 6/1/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước (http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/012010TT-BTC-12/)
- Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập(http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/972010TT-BTC-11/).
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


*****************


ĐƠN ĐĂNG KÝ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TIỂU DỰ ÁN 

Kính gửi: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 

Sau khi xem xét, nghiên cứu thư mời và hướng dẫn nộp đề xuất tiểu dự án thuộc Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" (Vietnam Inclusive Innovation Project”, chúng tôi xin gửi kèm Đơn này đăng ký thuyết minh tiểu dự án như sau:


· Tên tiểu dự án:

· Thuộc nhóm (C1, C2, C3, C4):


· Đơn vị đăng ký chủ trì:


· Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: 


· Thời gian thực hiện: ..... tháng.

· Tổng kinh phí đề xuất: ............................, trong đó:

+ Tổng kinh đề xuất tài trợ từ dự án VIIP: ................................, (tương đương ...%)

+ Tổng kinh phí đối ứng: .........................., tương đương .....%)

+ Vốn vay ngân hàng Vietinbank hoặc Vietcombank (chỉ áp dụng cho các tiểu dự án nhóm C4): ................... tương đương (.....%).


Nếu Đề xuất của chúng tôi được lựa chọn, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện Đề xuất tài trợ theo đúng các nội dung nêu trong thuyết minh đề xuất tiểu dự án và tuân thủ các nội dung quy định tại Hướng dẫn tài trợ và Hợp đồng tài trợ.


Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin cung cấp trong Hồ sơ đăng ký này là trung thực và chính xác./.

		

		ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 


(họ tên, chữ ký và đóng dấu)
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MẪU 3.1.1

THUYẾT MINH TIỂU DỰ ÁN 

(Mẫu này sử dụng để đăng ký khoản cấp phát cho các Tiểu dự án thuộc Hợp phần I & II)

		Phần này dành cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ giấy 

Mã số: ………….. 

Ngày nhận:……………..


Đơn vị tiếp nhận hồ sơ giấy: 





A. Thông tin chung về tổ chức/cá nhân đăng ký tiểu dự án

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân/nhóm cá nhân tham gia đề xuất? 

		





2. Tên của dự án đăng ký tham gia

		





Thuộc nhóm

( C1-NDC
 ( C2-A&U
 ( C3-Grassroots
(C4-S&C

3.  Lĩnh vực tham gia của tiểu dự án: 


 ( Y dược học cổ truyền; ( Công nghệ thông tin- truyền thông; ( Nông nghiệp, thủy sản

( lĩnh vực khác: (ghi cụ thể)

4. Tóm tắt ngắn gọn đề xuất: (Cung cấp thông tin về mục tiêu, kết quả đầu ra, phương pháp luận/ cách tiếp cận, tính đổi mới sáng tạo, tính hiệu quả đối với người thu nhập thấp, tính khả thi của đề xuất, tối đa 200 từ)

		<Viết tại đây>





5. Thời gian thực hiện dự án:


		Từ tháng           năm               đến  tháng                năm





6. Ngân sách tiểu dự án


      Kinh phí đề nghị tài trợ từ dự án VIIP 


		Bằng số : ___ (USD), tương ứng ___%  tổng ngân sách tiểu dự án

Trong đó: 


Khoản đề nghị cấp phát: 


Khoản đề nghị vay:





		Bằng chữ:








Ngân sách từ nguồn khác: (có thể là phần vốn  đối ứng của tổ chức cá nhân đăng ký tiểu dự án, hoặc các nguồn đóng góp từ các đối tác liên quan nếu có):

		Bằng tiền là: ___ (USD)  ; Bằng hiện vật bao gồm: …………………có trị giá tương đương với  ___ (USD) . 

Tổng ngân sách từ nguồn khác quy đổi thành tiền là: ___ (USD);  Chiếm tỷ lệ: ___% tổng ngân sách tiểu dự án.      





B. Thuyết minh chi tiết tiểu dự án (Tối đa 1.000 từ) 

1. Tổng quan bối cảnh hiện tại  của lĩnh vực mà tiểu dự án đề xuất. 


		<Viết tại đây>





2. Mục tiêu và kết quả dự kiến đạt được 


		<Viết tại đây>





3. Lý do đề xuất dự án là gì (Chỉ ra tính cần thiết của dự án; xác định các đối tượng thụ hưởng của dự án, chỉ ra các đóng góp vào việc đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp ở Việt Nam)

		<Viết tại đây>





4. Mô tả các hoạt động chính và khung thời gian thực hiện (Mô tả công việc cần thực hiện để thu được kết quả dự kiến; cách thực hiện để hoàn thành đúng kế hoạch; các nguồn lực sẽ huy động. Xác định các khó khăn và mô tả các biện pháp hoặc giải pháp để giải quyết những vấn đề này).


		<Viết tại đây>





Bảng 1:  Kế hoạch thực hiện các hoạt động chính của tiểu dự án.

		TT

		Mô tả hoạt động chính

		Thời gian bắt đầu 

(Ngày/Tháng/Năm

		Thời gian kết thúc

Ngày/Tháng/Năm)

		Kết quả đầu ra và chỉ số đánh giá



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		





5. Mô tả công nghệ dự kiến nghiên cứu và phát triển, cách tiến hành, địa bàn thực hiện


		<Viết tại đây>



		





C. Tính đổi mới công nghệ và sở hữu trí tuệ (tối đa 750 từ) 

1. Tính đổi mới công nghệ (mô tả các công nghệ sẽ phát triển hoặc thích nghi hoặc nâng cấp, điểm đổi mới sáng tạo, mục đích chính của đổi mới công nghệ. Lý giải việc đổi mới sáng tạo công nghệ của tiểu dự án góp phần giải quyết các thách thức phát triển quốc gia (NDCs), mục đích chính của đổi mới công nghệ này, kèm theo các tài liệu minh họa)


		<Viết tại đây>





2. Tình hình sở hữu công nghệ hiện tại của tiểu dự án (Mô tả tình hình sở hữu công nghệ hiện tại, khả năng đăng ký cấp bằng sáng chế mới, cách thức quyền sở hữu công nghệ sẽ chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm dự án và các đối tác khác)

		<Viết tại đây>





3. Khả năng ứng dụng của công nghệ đổi mới với nhu cầu của người thu nhập thấp


		<Viết tại đây>





D. Năng lực thực hiện dự án (tối đa 500 từ)

1.  Năng lực của tổ chức thực hiện dự án (Tóm tắt kinh  nghiệm,  kết quả hoạt động của tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia dự án trong nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ,  kinh doanh/thương mại hóa công nghệ, nguồn nhân lực quản lý dự án)

		<Viết tại đây>





Bảng 2: Nhóm thực hiện dự án (không quá 10 người)

		TT

		Họ và tên

		Tổ chức

		Kinh nghiệm

		Vai trò trong tiểu dự án



		1

		

		

		

		<Chủ nhiệm>



		2

		

		

		

		





2. Năng lực của các đối tác tham gia dự án (Cung cấp thông tin về các đối tác tham gia thực hiện dự án, bao gồm năng lực thực hiện, Hình thức hợp tác, mục đích hợp tác, vai trò của từng đối tác trong thực hiện dự án, mức độ sẵn sàng đóng góp nguồn lực để thực hiện dự án)

		<Viết tại đây>





Bảng 3: Nhóm cơ quan đối tác thực hiện dự án

		TT

		Tên

		Năng lực thực hiện

		Hình thức hợp tác

		Vai trò trong tiểu dự án



		Mức độ đóng góp



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		





E. Phân tích lợi ích/hiệu quả của dự án tới người thu nhập thấp (Tối đa 750 từ)

1. Những ưu điểm về mặt khoa học công nghệ mà tiểu dự án dự kiến đạt được (Lợi ích về khoa học công nghệ, định lượng các kết quả dự kiến về cấp bằng sáng chế, xác định số người được hưởng lợi nếu công nghệ đổi mới được thương mại hóa thành công, số việc làm tạo ra)

		<Viết tại đây>





2. Lợi ích/hiệu quả kinh tế- xã hội của tiểu dự án mang lại đối với người thu nhập thấp (Khả năng giảm chi phí của sản phẩm và dịch vụ  như  thế nào, Khả năng tận dụng nguyên liệu trong nước, Mức độ đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp,  mức độ sử dụng lao động, Giá thành so với sản phẩm, Khả năng cạnh tranh so với công nghệ cùng loại hiện có/tương tự trên thị trường…)

		<Viết tại đây>





3. Hiệu quả  bảo vệ và cải thiện môi trường, tác động về môi trường

		<Viết tại đây>





E. Quản lý rủi ro (tối đa 150 từ)

1. Xác định khả năng xảy ra rủi ro và giải pháp khắc phục trong thực hiện dự án (tối đa 100 từ) 

		<Viết tại đây>





Bảng 4: Phân tích rủi ro

		TT

		Mô tả rủi ro

		Ảnh hưởng

tới dự án

		Khả năng

xảy ra*

		Biện pháp

khắc phục



		Người/tổ chức

chịu trách nhiệm



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		





(*): Viết rõ Rất ít khả năng xảy ra/ Ít khả năng xảy ra/Nhiều khả năng xảy ra

F. Tính bền vững, khả năng thương mại hóa (Tối đa 750 từ)

1. Mô tả khả năng phát triển bền vững sau khi kết thúc tài trợ (Biện pháp, nguồn lực sẽ có thể huy động)


		<Viết tại đây>





2.  Khả năng thương mại hóa (Chỉ ra thị trường tiềm năng cho sản phẩm/quy trình/công nghệ; Mô tả yếu tố, khả năng cạnh tranh trên thị trường, kênh phân phối, tiêu thụ, thương mại hóa công nghệ)


		<Viết tại đây>





3.  Tính khả thi (Chỉ ra khả năng cung ứng về nhân lực, cơ sở vật chất hạ tầng, vốn đối ứng, việc phối hợp giữa các đơn vị cùng thực hiện Dự án, đảm bảo thị trường đầu ra và nguồn nguyên liệu đầu vào)


		<Viết tại đây>





G. Dự toán ngân sách tiểu dự án 

Phần này nêu Dự toán kinh phí dự án theo các Chi phí hợp lệ được tài trợ (Mời xem chi tiết tại Phụ lục 3.1.5- Chi phí hợp lệ được tài trợ trên website của Dự án VIIP). 

1. Bảng Dự toán ngân sách Tiểu dự án Nhóm C1-NDC, C2-A&U, C3-Grassroots

		 

		Chi phí

		Dự toán ngân sách (USD) 



		

		

		Số tiền yêu cầu cấp phát

		Nguồn khác

		Tổng ngân sách

		Tỷ lệ phần trămtrên tổng số tiền yêu cầu cấp phát



		A

		Chi phí trực tiếp

		 

		 

		 

		 



		1

		Công lao động gia tăng

		 

		 

		 

		 



		2

		Vật liệu và vật tư

		 

		 

		 

		 



		3

		Thiết bị

		 

		 

		 

		 



		4

		Công tác phí và các chi phí khác

		 

		 

		 

		 



		5

		Chi phí thuê ngoài

		 

		 

		 

		 



		6

		Các chi phí trực tiếp khác

		 

		 

		 

		 



		B

		Chi phí gián tiếp

		 

		 

		 

		 



		7

		Quản lý phí (tối đa 5%)

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng chi phí, trong đó:

		 

		 

		 

		 



		

		Năm thứ 1

		

		

		

		



		

		Năm thứ 2

		

		

		

		





2. Bảng dự toán ngân sách của Tiểu dự án Nhóm C4-S&C

		 

		Chi phí

		Kế hoạch ngân sách (USD) 



		

		

		Vốn tự có

		Số tiền yêu cầu cấp phát

		Số tiền vay từ ngân hàng thương mại

		Các nguồn khác

		Tổng ngân sách 

		Tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền đề nghị cấp phát và vay vốn



		A

		Chi phí trực tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Công lao động gia tăng

		 

		

		 

		 

		 

		 



		2

		Vật liệu và vật tư

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Thiết bị

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Công tác phí và các chi phí khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Chi phí thuê ngoài

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Các chi phí trực tiếp khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		B

		Chi phí gián tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Quản lý phí (tối đa 5%)

		 

		

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng chi phí, trong đó:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Năm thứ 1

		

		

		

		

		

		



		

		Năm thứ 2

		

		

		

		

		

		





1
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                                                             Mẫu xác nhận phối hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


__________________________________________________

GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP THỰC HIỆN


ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi: Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp”

1. Tên tiểu dự án: 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì tiểu dự án:


+ Tên tổ chức:



- Họ và tên thủ trưởng cơ quan:



- Địa chỉ:



- Điện thoại liên hệ:



- Fax:



- Tài khoản:



- Mở tại kho bạc ( Ngân hàng):



- Mã số thuế:


+ Họ và tên, học vị, chức vụ của cá nhân đăng ký chủ nhiệm tiểu dự án:


- Họ và tên:



- Học hàm:………………….

Năm được phong học hàm:……….



- Học vị: …………………….

Năm đạt học vị:…………………...



- Chức vụ:



- Nơi công tác hiện nay:



- Điện thoại cơ quan………..

Điện thoại di động:………………..


- Email:


3. Tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện tiểu dự án:


- Tên tổ chức:



- Đại diện:




Chức vụ:



- Địa chỉ:



- Điện thoại liên hệ:



- Fax:



- Email:





- Webside:



Nội dung công việc tham gia trong tiểu dự án và kinh phí tương ứng của tổ chức phối hợp nghiên cứu đã được thể hiện trong bản thuyết minh đề tài ngày… tháng…. năm…      của Hồ sơ đăng ký xét chọn:


Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi để thực hiện tốt tiểu dự án nếu được Dự án phê duyệt tài trợ toàn bộ/hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện tiểu dự án.

		CHỦ NHIỆM TIỂU DỰ ÁN

(Ký tên)




		

		……….., ngày …. tháng…. năm 20…..


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


 ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ TIỂU DỰ ÁN

(Ký tên và đóng dấu)








TỔ CHÚC ĐĂNG KÝ PHỐI HỢP THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN

(Ghi rõ tên tổ chức)


(Thủ trưởng cơ quan đăng ký phối hợp thực hiện đề tài ký tên và đóng dấu)
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                                                        Mẫu lý lịch cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



LÝ LỊCH KHOA HỌC


CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN



         ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM TIỂU DỰ ÁN: 



             

                                  ĐĂNG KÝ THAM GIA TIỂU DỰ ÁN:

		1. Họ và tên:



		2. Năm sinh:                                                           3. Nam/Nữ:



		4. Học hàm:                                                            Năm được phong học hàm:


    Học vị:                                                                Năm đạt học vị:



		5. Chức danh nghiên cứu:                                                    Chứcvụ:



		6. Địa chỉ nhà riêng: 



		7. Điện thoại: CQ:                          ; NR:                                ; Mobile: 


8. Fax:                                                                     E-mail: 



		9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm/tham gia tiểu dự án: 


     Tên tổ chức :


     Tên người Lãnh đạo:                                  


     Điện thoại người Lãnh đạo:


     Địa chỉ tổ chức: 



		10. Quá trình đào tạo:



		Bậc đào tạo

		Nơi đào tạo

		Chuyên môn

		Năm tốt nghiệp



		Đại học

		

		

		



		Thạc sỹ

		

		

		



		Tiến sỹ

		

		

		



		Thực tập sinh khoa học

		

		

		



		11. Quá trình công tác:



		Thời gian 


(Từ năm ... đến năm...)

		Vị trí công tác

		Tổ chức công tác

		Địa chỉ Tổ chức



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		12. Các công trình công bố chủ yếu: (liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến tiểu dự án đăng ký trong 5 năm gần nhất)



		TT

		Tên công trình


(bài báo, công trình...)

		Là tác giả hoặc


là đồng tác giả


công trình

		Nơi công bố


(tên tạp chí đã đăng công trình)

		Năm công bố



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp: (liên quan đến tiểu dự án đang ký - nếu có)



		TT

		Tên và nội dung văn bằng 

		Năm cấp văn bằng



		1

		

		



		2

		

		



		

		

		



		14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn: (liên quan đến tiểu dự án đăng ký - nếu có)





		TT

		Tên công trình

		Hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng

		Thời gian


(bắt đầu - kết thúc)



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		

		

		

		





		15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia: (trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực của tiểu dự án đăng ký - nếu có)



		Tên đề tài, dự án nhiệm vụ khác đã chủ trì

		Thời gian


(bắt đầu - kết thúc)

		Thuộc Chương trình


(nếu có)

		Tình trạng đề tài


(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)



		

		

		

		



		

		

		

		



		Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia

		Thời gian


(bắt đầu - kết thúc)

		Thuộc Chương trình


(nếu có)

		Tình trạng đề tài, dự án

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)



		

		

		

		



		

		

		

		



		16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến tiểu dự án đăng ký - nếu có)



		TT

		Hình thức và nội dung giải thưởng

		Năm tặng thưởng



		

		

		



		

		

		



		17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác: (liên quan đến tiểu dự án đăng ký - nếu có)







                                                          ....................., ngày ....... tháng .... năm 20.......

		TỔ CHỨC - NƠI  LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM (HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN) TIỂU DỰ ÁN

(Xác nhận và đóng dấu)


Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông, Bà ......... chủ trì (tham gia) thực hiện tiểu dự án



		CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM 


(HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN) TIỂU DỰ ÁN 

(Họ, tên và chữ ký)
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Phụ lục 6

Yêu cầu hồ sơ và tiêu chí xét tính hợp lệ của hồ sơ tiểu dự án



1. Tính hợp lệ của tiểu dự án nhóm C1-NDC

a. Tiêu chí hợp lệ

		TT

		Tiêu chí

		Diễn giải



		[bookmark: _Toc346115011][bookmark: _Toc349316784][bookmark: _Toc349836009][bookmark: _Toc350505156][bookmark: _Toc352577756][bookmark: _Toc352589957][bookmark: _Toc352590290]1

		Mục tiêu

		Thúc đẩy tạo ra các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ có tính sáng tạo bằng phương thức mới về cơ bản để thu được các kết quả trước đây chưa đạt được ở Việt Nam.



		2

		Phạm vi tài trợ

		a) Y – dược học cổ truyền; 

b) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) như một công cụ cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp và;

c) Nông nghiệp, Thủy sản.



		3

		Người đăng ký hợp lệ

		Các tổ chức nghiên cứu và triển khai (R&D) độc lập của nhà nước và tư nhân; 

Các trường đại học có năng lực nghiên cứu và triển khai;

Các doanh nghiệp có năng lực R&D.



		4

		Thời gian thực hiện 

		Không quá 24 tháng.



		5

		Mức tài trợ 

		100% tổng kinh phí TDA nhưng không quá 700.000 USD



		6

		Đóng góp đối ứng

		Khuyến khích, nhưng không bắt buộc.



		7

		Hạn nộp hồ sơ

		 Hồ sơ phải nộp trước hoặc đúng thời hạn qui định. 







b. Tài liệu cần nộp:

Tổ chức đăng ký cần nộp 01 bản bằng giấy và 01 bản điện tử các tài liệu sau:

		STT

		Tài liệu

		Bản bằng giấy

		Bản điện tử

		Ghi chú



		

		

		Tiếng Việt

		Tiếng Anh

		Tiếng Việt

		Tiếng Anh

		



		1

		Đề xuất tiểu dự án

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		- Bắt buộc

- Đề xuất chuẩn bị theo mẫu.





		2

		Thỏa thuận hợp tác với các đối tác liên quan. Nếu có, đề nghị liệt kê cụ thể: 

		

		

		

		

		Khuyến khích nhưng không bắt buộc.







		

		2.1.

		[bookmark: _Toc346115017][bookmark: _Toc349316790][bookmark: _Toc349836015][bookmark: _Toc350505162][bookmark: _Toc352577762][bookmark: _Toc352589963][bookmark: _Toc352590296]|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.2.

		[bookmark: _Toc346115018][bookmark: _Toc349316791][bookmark: _Toc349836016][bookmark: _Toc350505163][bookmark: _Toc352577763][bookmark: _Toc352589964][bookmark: _Toc352590297]|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.3.

		[bookmark: _Toc346115019][bookmark: _Toc349316792][bookmark: _Toc349836017][bookmark: _Toc350505164][bookmark: _Toc352577764][bookmark: _Toc352589965][bookmark: _Toc352590298]|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.4.

		[bookmark: _Toc346115020][bookmark: _Toc349316793][bookmark: _Toc349836018][bookmark: _Toc350505165][bookmark: _Toc352577765][bookmark: _Toc352589966][bookmark: _Toc352590299]|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.5.

		[bookmark: _Toc346115021][bookmark: _Toc349316794][bookmark: _Toc349836019][bookmark: _Toc350505166][bookmark: _Toc352577766][bookmark: _Toc352589967][bookmark: _Toc352590300]|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		3

		Bằng chứng về những thành tựu nổi bật của tổ chức đăng ký và các đối tác tham gia liên quan trực tiếp đến nội dung đề xuất tài trợ (bằng sáng chế, giải thưởng, danh hiệu v.v…, nếu có). Đề nghị xếp theo mức độ quan trọng:

		

		

		

		

		Không bắt buộc



		

		3.1.

		[bookmark: _Toc346115022][bookmark: _Toc349316795][bookmark: _Toc349836020][bookmark: _Toc350505167][bookmark: _Toc352577767][bookmark: _Toc352589968][bookmark: _Toc352590301]|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.2.

		[bookmark: _Toc346115023][bookmark: _Toc349316796][bookmark: _Toc349836021][bookmark: _Toc350505168][bookmark: _Toc352577768][bookmark: _Toc352589969][bookmark: _Toc352590302]|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.3.

		[bookmark: _Toc346115024][bookmark: _Toc349316797][bookmark: _Toc349836022][bookmark: _Toc350505169][bookmark: _Toc352577769][bookmark: _Toc352589970][bookmark: _Toc352590303]|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.4.

		[bookmark: _Toc346115025][bookmark: _Toc349316798][bookmark: _Toc349836023][bookmark: _Toc350505170][bookmark: _Toc352577770][bookmark: _Toc352589971][bookmark: _Toc352590304]|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.5.

		[bookmark: _Toc346115026][bookmark: _Toc349316799][bookmark: _Toc349836024][bookmark: _Toc350505171][bookmark: _Toc352577771][bookmark: _Toc352589972][bookmark: _Toc352590305]|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		4

		Điều khoản tham chiếu (ToR) về Đánh giá tác động môi trường (EIA) hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường (EPC) hoặc Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) (nếu yêu cầu phải có). 

		[bookmark: _Toc349836025][bookmark: _Toc350505172][bookmark: _Toc352577772][bookmark: _Toc352589973][bookmark: _Toc352590306]|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		Để xác định phải nộp loại tài liệu nào, đề nghị xem mục 3.4, chương III của Sổ tay này.









2. Tính hợp lệ của tiểu dự án thuộc nhóm C2-A&U

a. Tiêu chí hợp lệ

		TT

		Tiêu chí

		Diễn giải



		[bookmark: _Toc349316800][bookmark: _Toc349836026][bookmark: _Toc350505173][bookmark: _Toc352577773][bookmark: _Toc352589974][bookmark: _Toc352590307]1

		Mục tiêu

		Thúc đẩy việc ứng dụng và nâng cấp các công nghệ có sẵn để tạo ra các giải pháp đổi mới sáng tạo phù hợp nhất đối với Việt Nam 



		2

		Phạm vi tài trợ

		a) Y – dược học cổ truyền; 

b) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) như một công cụ cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp và;

c) Nông nghiệp, Thủy sản.



		3

		Người đăng ký hợp lệ

		Các tổ chức nghiên cứu & triển khai (R&D) độc lập của nhà nước và tư nhân.

Các trường đại học có năng lực nghiên cứu và triển khai.

Các doanh nghiệp có năng lực R&D. 



		4

		Thời gian thực hiện 

		Không quá 18 tháng 



		5

		Mức tài trợ 

		Tối đa 75% tổng kinh phí của tiểu dự án, nhưng không quá 300.000 USD



		6

		Đóng góp đối ứng

		Tối thiểu 25% tổng kinh phí của tiểu dự án. 



		7

		Hạn nộp hồ sơ

		 Hồ sơ phải nộp trước hoặc đúng thời hạn qui định.







b. Tài liệu cần nộp:

Đơn vị đăng ký phải nộp 01 bản bằng giấy và 01 bản điện tử các tài liệu sau:

		STT

		Tài liệu

		Bản bằng giấy

		Bản điện tử

		Ghi chú



		

		

		Tiếng Việt

		Tiếng Anh

		Tiếng Việt

		Tiếng Anh

		



		1

		Đề xuất tiểu dự án

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		- Bắt buộc

- Đề xuất làm theo  mẫu.





		2

		Cam kết hợp tác bằng văn bản của các đối tác liên quan, nếu có. Đề nghị liệt kê cụ thể: 

		

		

		

		

		Không bắt buộc







		

		2.1.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.2.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.3.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.4.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.5.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		3

		Bằng chứng về những thành tựu nổi bật của Người đăng ký và các đối tác tham gia liên quan trực tiếp đến nội dung đề xuất tài trợ (bằng sáng chế, giải thưởng, danh hiệu v.v…, nếu có). Đề nghị sắp xếp theo mức độ quan trọng:

		

		

		

		

		Khuyến cáo, nhưng không bắt buộc



		

		3.1.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.2.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.3.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.4.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.5.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		4

		Điều khoản tham chiếu (ToR) về Đánh giá tác động môi trường (EIA) hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường (EPC) hoặc Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) (nếu yêu cầu phải có). 

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		Để xác định phải nộp loại tài liệu nào, đề nghị xem mục 3.4, chương III của Sổ tay này.









3. Tính hợp lệ của tiểu dự án thuộc nhóm C3- Grassroots 

a) Tiêu chí hợp lệ

		TT

		Tiêu chí

		Diễn giải



		[bookmark: _Toc349836029][bookmark: _Toc350505176][bookmark: _Toc352577776][bookmark: _Toc352589977][bookmark: _Toc352590310]1

		Mục tiêu

		Khuyến khích đổi mới sáng tạo của khu vực phi chính thức (cá nhân, nhóm cá nhân). Khu vực này giải quyết một vấn đề cần một giải pháp và sử dụng các vật liệu có sẵn xung quanh và làm các thiết kế sơ bộ để tìm ra giải pháp có thể thực hiện được. 



		2

		Phạm vi tài trợ

		Tất cả mọi lĩnh vực, không hạn chế.



		3

		Người đăng ký hợp lệ

		Tất cả các cá nhân, nhóm cá nhân.



		4

		Thời gian thực hiện 

		Không quá 12 tháng.



		5

		Mức tài trợ 

		Tối đa 75% tổng kinh phí tiểu dự án, nhưng không quá 30.000 USD



		6

		Yêu cầu đóng góp đối ứng

		Tối thiểu 25% tổng kinh phí tiểu dự án.



		7

		Hạn nộp hố sơ

		Hồ sơ phải nộp trước hoặc đúng thờn hạn qui định.







b) Tài liệu cần nộp:

Người đăng ký phải nộp 01 bản bằng giấy và 01 bản điện tử các tài liệu sau:

		TT

		Tài liệu

		Bản bằng giấy

		Bản điện tử

		Ghi chú



		

		

		Tiếng Việt

		Tiếng Anh

		Tiếng Việt

		Tiếng Anh

		



		1

		Đề xuất tiểu dự án

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		- Bắt buộc

- Đề xuất làm theo  mẫu.





		2

		Cam kết hợp tác bằng văn bản của các đối tác liên quan, nếu có. Đề nghị liệt kê cụ thể: 

		

		

		

		

		Không bắt buộc







		

		2.1.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.2.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.3.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.4.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.5.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		3

		Bằng chứng về những thành tựu nổi bật của Người đăng ký và các đối tác tham gia liên quan trực tiếp đến nội dung đề xuất tài trợ (bằng sáng chế, giải thưởng, danh hiệu v.v…., nếu có), đề nghị sắp xếp theo mức độ quan trọng:

		

		

		

		

		Không bắt buộc



		

		3.1.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.2.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.3.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.4.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.5.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		4

		Bản cam kết bảo vệ môi trường (EPC) 

		[bookmark: _Toc349836031][bookmark: _Toc350505178][bookmark: _Toc352577778][bookmark: _Toc352589979][bookmark: _Toc352590312]|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		Bắt buộc









4. Tính hợp lệ của tiểu dự án thuộc nhóm C4-S&C

a. Tiêu chí hợp lệ

		TT

		Tiêu chí

		Diễn giải



		[bookmark: _Toc349316802][bookmark: _Toc349836032][bookmark: _Toc350505179][bookmark: _Toc352577779][bookmark: _Toc352589980][bookmark: _Toc352590313]1

		Mục tiêu

		- Đưa các công nghệ đã được phát triển hoặc được chuyển giao trước đó từ kết quả của các tiểu dự án thuộc các nhóm C1-NDC, C2-A&U, C3-Grassroots vào quy mô sản xuất đại trà có tính bền vững. 

- Hỗ trợ việc tạo ra và thương mại hóa sản phẩm với số lượng lớn, có giá thành thấp, phục vụ đến tay lượng lớn người thu nhập thấp. 



		2

		Phạm vi tài trợ

		a) Y – dược học cổ truyền; 

b) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) như một công cụ cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp và;

c) Nông nghiệp, Thủy sản.



		3

		Người đăng ký hợp lệ

		Các doanh nghiệp Việt nam có năng lực về nghiên cứu và triển khai (R&D) tham gia vào đổi mới công nghệ ở trong nước.



		4

		Thời gian thực hiện 

		Không quá 24 tháng.



		5

		Mức tài trợ: 

		



		

		5.1. Đối với dự án mở rộng và thương mại hóa công nghệ mới

		Tối đa 30% tổng kinh phí tiểu dự án, nhưng không quá 250.000 USD. 



		

		5.2. Đối với dự án mở rộng và thương mại hóa công nghệ được chuyển giao

		Tối đa 30% tổng kinh phí tiểu dự án, nhưng không quá 125.000 USD.



		6

		Yêu cầu đóng góp đối ứng

		Tối thiểu 20% tổng kinh phí tiểu dự án.



		7

		Hạn nộp hồ sơ

		Hồ sơ phải nộp trước hoặc đúng thời hạn qui định.







b. Tài liệu cần nộp:

Đơn vị đăng ký phải nộp các tài liệu sau:

- Đối với hồ sơ đăng ký tiểu dự án các nhóm C1-NDC, C2-A&U và C3-Grassroots: Nộp 2 bản in  và 1 bản điện tử.

- Đối với hồ sơ đăng ký tiểu dự án các nhóm C4-S&C: Nộp 3 bản in  và 1 bản điện tử.

		STT

		Tài liệu

		Bản bằng giấy

		Bản điện tử

		Ghi chú



		

		

		Tiếng Việt

		Tiếng Anh

		Tiếng Việt

		Tiếng Anh

		



		1

		Đề xuất tiểu dự án

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		- Bắt buộc

- Đề xuất làm theo  mẫu.





		2

		Cam kết hợp tác bằng văn bản của các đối tác liên quan, Nếu có. Đề nghị liệt kê cụ thể: 

		

		

		

		

		Khuyến khích, nhưng không bắt buộc







		

		2.1.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.2.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.3.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.4.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		2.5.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		3

		Bằng chứng về những thành tựu nổi bật của đơn vị đăng ký và các đối tác tham gia liên quan trực tiếp đến nội dung đề xuất tài trợ (bằng sáng, chế giải thưởng, danh hiệu  v.v…, nếu có). Đề nghị sắp xếp theo mức độ quan trọng:

		

		

		

		

		Không bắt buộc



		

		3.1.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.2.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.3.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.4.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		

		3.5.

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		



		4

		Điều khoản tham chiếu (ToR) về Đánh giá tác động môi trường (EIA) hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường (EPC) hoặc Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) (nếu yêu cầu phải có). 

		|_|

		|_|

		|_|

		|_|

		Để xác định phải nộp loại tài liệu nào, đề nghị xem mục 3.4, chương III của Sổ tay này.
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